
Welcome to FUJI TECOM
-Fuji has been supporting the industry for over 60 years.-



Công ty TNHH UHM Việt Nam tự hào là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm, thiết bị phát hiện rò rỉ nước của
hãng Fuji Tecom đến từ Nhật Bản.
Với sự hợp tác này, chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao và giải pháp công
nghệ tiên tiến từ Fuji, nhằm đáp ứng tối ưu nhu cầu và nâng cao hiệu quả trong các dự án liên quan đến quản lý
nước.

NHÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN TẠI VIỆT NAM

MẠNG LƯỚI TOÀN CẦU CỦA FUJI TECOM



LC-5000 tự động xác định vị trí rò rỉ bằng chênh lệch thời gian giữa các cảm biến. Sáu đường tương quan đồng

thời được hiển thị trên màn hình. 

Chế độ chuyển tiếp làm cho khoảng cách giao tiếp không dây dài hơn, tránh kết nối kém do chướng ngại vật. Chế

độ Logger cho phép ghi lại thông tin rò rỉ tại các điểm không có kết nối.

MÁY TƯƠNG QUAN ÂM ĐIỆN TỬ 4 CẢM BIẾN FUJI TECOM LC-5000
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LC-5000 là thiết bị tương quan tiếng ồn rò rỉ
thế hệ tiếp theo với 4 cảm biến cho phép
người vận hành tiến hành tính toán tương
quan tối đa 6 tuyến cùng một lúc. 

Main Unit 

Preamplifier
Integrated
Sensor 

Leakage 
point 

Leakage
point 

Leakage point 

TÍNH NĂNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Head office 

Branch office 

Technical development & training center : Niiza 

2-20, Kanda Sakuma-cha, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0025, Japan
TEL:+81-3-3862-3196FAX:+81-3-3866-1979
URL: https://www.fujitecom.coml
E-Mail : overseas_sales@fujitecom.co.jp 

Sapporo, Sendai, Tokyo, Shinetsu, Nagoya, Osaka 
Hiroshima, Kyushu 

MÁY TƯƠNG QUAN ÂM ĐIỆN TỬ 4 CẢM BIẾN FUJI TECOM LC-5000

 • 6 đường  tương quan đồng thời, được hiển thị trên một màn hình. 
 • Tương quan 4 cảm biến có thể tiếp cận điểm rò rỉ theo nhiều cách và
độ chính xác được cải thiện và ổn định hơn.
 • Sử dụng cảm biến làm bộ thu tín hiệu, giúp khoảng cách giao tiếp
không dây dài hơn và tránh kết nối kém do chướng ngại vật. 
 • Có khả năng khảo sát đường dài bằng chức năng chuyển tiếp vô tuyến.
 • Chế độ Logger cho phép dữ liệu rò rỉ được ghi lại tương quan trở lại
trong thời gian khác nhau. 
 • Bộ lọc cho các ống có đường kính lớn (lên đến 3000mm) 
 • Dữ liệu rò rỉ được ghi lại trong quá trình khảo sát có thể được tính toán
lại sau khi đặt lại thông tin đường ống.

 

Cài đặt độ nhạy
Nguồn 
Thời gian họat động 

Tiêu chuẩn 

Cách thức hoạt động
Khoảng lọc 

Khoảng trì hoãn 
Độ phân giải tiêu chuẩn 
Nguồn 
Thời gian họat động 
Hiển thị 
Tiêu chuẩn 

 Tương quan phân cực 
Thru, 80Hz đến 5,000Hz
（4 thấp và 4 cao）
±50ms đến ±3,200ms
25µs đến 1,600µs 
Pin sạc lithium-ion 
Trên 8 tiếng
 7inch LCD cảm ứng
 IP52 

 20 mức 
Pin sạc lithium-ion 8 tiếng
chế độ không dây 24 tiếng
chế độ logger 
IP 68 

Bộ xử lý 

 Bộ tiền khuếch đại tích hợp cảm biến 
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MÁY PHÁT HIỆN RÒ RỈ FUJI TECOM DNR-18

Các bộ khuếch đại âm thanh kỹ thuật số có chức năng giảm nhiễu của các âm thanh không liên tục, bộ nhớ lưu trữ lọc
các âm thanh cao và thấp và vẽ đồ thị của các mức độ âm thanh tại các địa điểm khác nhau của đường ống, biểu đồ
dạng cột và hiển thị chỉ số của cường độ âm thanh, kết nối USB, và có đèn nền màn hình.
Khả năng vẽ đồ thị các mức độ âm thanh bị rò rỉ ở nhiều địa điểm dọc theo đường ống tối đa 250 điểm.
Hãy để bộ khuếch đại của DNR-18 xác định vị trí của rò rỉ cho bạn thay vì dựa vào thính giác của bạn. Điểm rò rỉ là điểm
có mức độ âm thanh cao nhất!
5 bộ lọc tần số cao, 3 bộ lọc tần số thấp (cộng với bộ lọc thấp OFF) và 2 bộ lọc ngắt quãng (cộng với bộ lọc ngắt quãng
OFF) để loại bỏ tiếng ồn gây nhiễu liên tục từ động cơ điện, máy nổ, gió, v.v..

Một ví dụ “biểu đồ dạng cột” chỉ báo trực quan cường độ âm

Thông số kỹ thuật của DNR-18

Lưu trữ tối đa

Nguồn

Tuổi thọ pin

Lọc tần số thấp

Lọc tần số cao

Lọc ngắt quãng

Kết hợp độ nhạy
và khuếch đại

OFF, 50 Hz, 60 Hz

250 kết quả (theo ngày giờ)

Pin khô 4C

Tối thiểu 24h làm việc

OFF, 100 Hz, 200 Hz, 400 Hz

900 V/G hoặc cao hơn (tại 400 Hz)

400 Hz, 600 Hz, 800 Hz, 1200 Hz, 2200 Hz
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MÁY PHÁT HIỆN RÒ RỈ FUJI TECOM

 

DỄ NGHE, DỄ SỬ DỤNG và GỌN NHẸ HƠN! 

Theo thống kê, tốc độ xuống cấp của đường ống nước ngày càng gia tăng theo thời gian. Vì vậy để kéo dài tuổi thọ đường

ống thông qua bảo trì và quản lý thì việc phát hiện rò rỉ nước trở thành việc quan trọng hơn bao giờ hết. 

Máy phát hiện rò rỉ nước LDR-20 là phiên bản cải tiến với độ nhạy cao hơn, dễ dàng nghe được âm thanh rò rỉ hơn so với

bản tiền nhiệm. LDR-20 tìm ra các điểm rò rỉ bằng cách nghe và hiển thị trực quan trên ứng dụng chuyên dụng. 

Bằng sáng chế số 2020-74446 

LDR-20
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MÁY PHÁT HIỆN NƯỚC RÒ RỈ FUJI TECOM LDR-20

-20℃  đến  +55℃
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MÁY PHÁT HIỆN RÒ RỈ FUJI TECOM FSB-8D

Máy phát hiện rò rỉ Fuji FSB-8D rất nhỏ gọn, có thể dễ
dàng phát hiện tiếng ồn rò rỉ trong hệ thống đường ống
nước.
FUJI FSB-8D sử dụng một gia tốc kế rắn để chuyển đổi 
các sóng âm áp lực thành âm thanh ở đầu ra qua tai 
nghe. Kết quả là âm thanh đầu ra rất trong trẻo, rõ ràng và 
hầu như không bị bóp méo. Đặc biệt, FSB-8D rất phù 
hợp với việc khảo sát rò rỉ nước trên các ống nhựa như 
PVC và PE.

Điểm rò rỉ ở gần van chính vì 2 chỉ số tại đó cao hơn.

Âm thanh rò rỉ truyền trên hệ thống đường ống.

Thông số kỹ thuật của FSB-8D
Cảm biến

Khuếch đại

Cấp nhiệt độ

Nguồn

Tuổi thọ pin

Biên độ tần số

Lọc ngắt quãng

Điện áp

55 dB

150 Hz và 180Hz

-5°C đến 55°C

2 pin AA (pin khô hoặc pin sạc)

Tối thiểu 24h làm việc

100 Hz đến 2,000 Hz
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MÁY ĐỊNH VỊ ĐƯỜNG ỐNG VÀ CÁP NGẦM FUJI  TECOM PL-960

MÁY ĐỊNH VỊ ĐƯỜNG ỐNG VÀ CÁP NGẦM FUJI PL-2000

MÁY ĐỊNH VỊ ĐƯỜNG ỐNG VÀ CÁP NGẦM FUJI PL-1500

Fuji PL-960 là một công cụ rất thân thiện với người sử dụng chỉ
cần một thời gian ngắn làm quen với thiết bị kể cả nhân viên
giàu kinh nghiệm và người mới. Hiển thị lời nhắc và chế độ mặc
định khi khởi động, đảm bảo an toàn khi rơi và dễ dàng thao tác,
hầu như không có sự nhầm lẫn.
PL-960 được trang bị cả ăng ten cuộn đơn và cuộn vi sai để 
định vị tất cả các hệ thống đường dây kim loại.
PL-960 hoạt động hiệu quả ở 334Hz, 83kHz, 27kHz, chế độ 
Radio thụ động ở 15-25kHz. Và phát hiện cáp điện lực/ cáp 
truyền hình bị động (PL-2000). Thiết bị thu nhận có một màn 
hình hiển thị đồ họa, hiển thị số và đầu ra âm thanh để diễn giải 
kết quả dễ dàng. Tính năng tùy chỉnh dò tìm độ sâu cho kết quả 
cực kỳ chính xác, tự động hiệu chuẩn thiết bị với từng độ sâu 
dò tìm.

Có sẵn tần số tần số đơn ở chế độ
cao (82.525 kHz) và thấp (8.125
kHz).
Các máy thu PL-1500 rất nhẹ, với 
màn hình LCD lớn và dễ đọc và các 
công tắc điều khiển bằng tay. Một 
thanh dọc (đường thẳng) hiển thị 
trong bộ thu thể hiện tính năng giữ 
thăng bằng máy (thẳng đứng).

PL-2000 cung cấp một cách tiếp cận
mới trong dò tìm hệ thống cáp cao
thế, vị trí có tần số thấp. Với 3 tần số
hoạt động, 0.5kHz, 8 kHz và 27 kHz
và 2 tần số thụ động, 50 / 60Hz, cũng
như chế độ phát hiện cáp truyền hình
và cả khả năng kết nối trực tiếp và
cảm ứng, PL-2000 rất mạnh mẽ và
linh hoạt

Bộ thu: tần số 

Bộ phát: tần số

Bộ thu: ăng ten

Nhiệt độ làm việc

Định vị chính xác

Bộ phát: nguồn ra

Độ chính xác chiều sâu

Cuộn đơn/ Cuộn vi sai

27 kHz, 83 kHz, 334 kHz

Chế độ cảm ứng = 0.5W
Chế độ trực tiếp = 3.0W

-10℃ đến 50℃

1.2m sai lệch dưới ±2cm
2.0m sai lệch dưới ±5cm 

1.2m dưới ±5%; 2m dưới ±5%

Thông số kỹ thuật của PL-960

27 kHz, 83 kHz, 334 kHz, Radio
Mode 15 kHz đến 25 kHz

(theo độ sâu)
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CÁCH TÌM KIẾM ĐIỂM RÒ RỈ

Khảo sát rò rỉ và định vị điểm rò rỉ

Các điểm rò rỉ tạo ra các âm thanh khác biệt

Điều gì ảnh hưởng đến âm thanh bị rò rỉ và khả năng nghe chúng?
Áp lực nước trong đường ống
Loại vật liệu ống và đường kính ống
Loại đất và độ nén chặt của đất
Bề mặt đặt microphone: bê tông; đất
Âm thanh không liên quan: gió, đường cao tốc, tòa nhà, máy móc

1. Khảo sát rò rỉ nước
 - Nghe ở trụ cứu hỏa, van, đồng hồ, và khu vực quanh ống/ phụ kiện.  -
Không có âm thanh nào: không có rò rỉ gần đó.
2. Định vị điểm rò rỉ
 - Chỉ thực hiện sau khi khảo sát rò rỉ nước.
 - Giữa hai phụ kiện có tiếng ồn lớn nhất (trụ cứu hỏa, đồng hồ, v.v..)
 - Trực tiếp trên nền đất có đường ống ngầm.
3. Xác nhận và đánh dấu
 - Khoan lỗ.
 - Đánh dấu.

Nước rò rỉ từ một đường ống ngầm thường tạo ra một âm thanh do áp lực
nước. Âm thanh rò rỉ này bao gồm bốn yếu tố:
1. Âm thanh nước chảy.
2. Âm thanh va đập.
3. Âm thanh ma sát của nước chảy tác động lên đường ống.
4. Âm thanh ống bị rung lắc.

ÂM THANH TỪ RÒ RỈ NƯỚC: TRUYỀN QUA CÁC THÀNH ỐNG VÀ ĐẤT, CÁC 
YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC TRUYỀN TẢI ÂM THANH.

Cường độ âm thanh tăng lên với áp lực nước Khả năng truyền âm thanh của các ống vật liệu khác nhau.

Việc xác định chính xác giúp tiết kiệm thời gian và chi phí.

Định vị điểm rò rỉ

Khảo sát rò rỉ tại các đồng hồ đo nước.

Các điểm rò rỉ tạo ra các âm thanh khác biệt.

Âm thanh tần số cao hơn bị suy giảm (hấp thụ) nhiều
hơn trong đất so với âm thanh tần số thấp.
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